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       SỞ GD VÀ ĐT KON TUM               ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 NĂM HỌC 2023 - 2024 

TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TUẤN                   MÔN : HÓA HỌC. LỚP 12 

         Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề) 

(Đề kiểm tra có 3 trang)                                                                         MÃ ĐỀ:121 

 ĐỀ. 

Câu 1. Glucozo có nhiều trong quả nho chín, công thức phân tử của Glucozơ là: 

     A. C12H22O11.      B. (C6H10O5)n. 

     C. C12H24O11.      D. C6H12O6. 

Câu 2. Kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất ? 

     A. Al.      B. Ag.      C. Hg.      D. Zn. 

Câu 3. Phát biểu nào sau đây đúng? 

     A. Glucozơ có phản ứng thủy phân. 

     B. Etyl acrylat có phản ứng tráng bạc. 

     C. Đipeptit Ala-Ala có phản ứng màu biure. 

     D. Ở điều kiện thường, tristearin là chất rắn. 

Câu 4. Etyl fomat có công thức là 

     A. CH3COOC2H5.      B. HCOOC2H5. 

     C. CH3COOCH3.      D. HCOOCH3. 

Câu 5. Đun nóng dung dich chứa 27 gam glucozơ với dung dich AgNO3/NH3 (dư) thì khối lượng 

Ag tối đa thu được là 

     A. 10,8 g.      B. 16,2 g.      C. 32,4 g.      D. 21,6 g. 

Câu 6. Khi thủy phân triolein trong môi trường axit, thu được sản phẩm là 

     A. axit stearic và glixerol.      B. axit oleic và glixerol. 

     C. axit panmitic và etanol.      D. axit panmitic và glixerol. 

Câu 7. Phát biểu nào sau đây sai? 

     A. Glyxin không làm đổi màu quỳ tím. 

     B. Amino axit là hợp chất hữu cơ tạp chức. 

     C. Tất cả các Amino axit đều không làm đổi màu quỳ tím. 

     D. Amino axit có tính chất lưỡng tính. 

Câu 8. Trong các loại tơ dưới đây, tơ nhân tạo là 

     A. tơ nilon -6,6.      B. tơ visco. 

     C. tơ capron.      D. tơ tằm. 

Câu 9. Axit amino axetic (NH2-CH2-COOH) tác dụng được với dung dịch nào sau đây? 

     A. NaNO3.      B. HCl.      C. NaCl.      D. Na2SO4. 

Câu 10. Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là 

     A. tính bazơ.      B. tính axit. 

     C. tính khử.      D. tính oxi hóa. 

Câu 11. Trong môi trường kiềm, lòng trắng trứng tác dụng với Cu(OH)2 cho hợp chất màu 

     A. đen.      B. tím.      C. vàng.      D. đỏ. 

 

 

 



2 

 

Câu 12. Phát biểu nào sau đây đúng? 

     A. Độ cứng của kim loại Al cao hơn kim loại Cr. 

     B. Kim loại Ag khử được dung dịch FeCl3. 

     C. Kim loại Cu tan được trong dung dịch FeCl2. 

     D. Kim loại Fe khử được dung dịch FeCl3. 

Câu 13. Kim loại nào sau đây phản ứng với nước ở điều kiện thường? 

     A. Fe.      B. Cu.      C. Na.      D. Ag. 

Câu 14. Alanin có công thức là 

     A. H2N-CH2-CH2-COOH      B. CH3-CH(NH2)-COOH 

     C. H2N-CH2-COOH      D. C6H5-NH2 

Câu 15. Cho 2,52 gam kim loại M tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng, thu được 6,84 gam 

muối sunfat trung hòa. Kim loại M là 

     A. Zn.      B. Mg.      C. Fe.      D. Ca. 

Câu 16. Chất nào sau đây có phản ứng trùng hợp tạo polime? 

     A. C2H5OH.      B. CH3Cl.      C. C2H5NH2.      D. CH2=CH2. 

Câu 17. Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu xanh? 

     A. CH3OH.      B. C2H5OH.      C. CH3NH2.      D. 

CH3COOH. 

Câu 18. Bột Ag có lẫn tạp chất là bột Cu, dùng hoá chất nào sau đây có thể loại bỏ được tạp 

chất: 

     A. Dung dịch AgNO3.      B. Dung dịch AlCl3. 

     C. Dung dịch FeCl2.      D. Dung dịch CuCl2. 

Câu 19. Kim loại nào sau đây có thể khử Fe ra khỏi dd Fe(NO3)2 ? 

     A. Ni      B. Sn      C. Cu      D. Zn 

Câu 20. Hòa tan hoàn toàn m gam Mg bằng dung dịch HCl dư, thu được 2,24 lít H2 (đktc) Giá 

trị của m là 

     A. 1,2.      B. 3,6.      C. 2,4.      D. 4,8. 

Câu 21. Chất nào sau đây là chất béo? 

     A. Etyl fomat.      B. Etyl axetat. 

     C. Tripanmitin.      D. Etyl acrylat. 

Câu 22. Hợp chất nào sau đây thuộc loại đipeptit ? 

     A. H2NCH2CONHCH2CONHCH2COOH.      B. H2NCH2CH2CONHCH2CH2COOH. 

     C. H2NCH2CONHCH(CH3)COOH.      D. H2NCH2CH2CONHCH2COOH. 

Câu 23. Kim loại Fe không phản ứng được với dung dịch nào sau đây? 

     A. HCl.      B. MgCl2. 

     C. H2SO4 loãng.      D. AgNO3. 

Câu 24. Chất nào sau đây thuộc loại đisaccarit? 

     A. Xenlulozơ.      B. Glucozơ. 

     C. Sobitol.      D. Saccarozơ. 

Câu 25. Cho 40 gam hỗn hợp vàng, bạc, đồng, sắt, kẽm tác dụng với O2 dư nung nóng thu được 

46,4 gam hỗn hợp chất rắn X. Cho hỗn hợp X này tác dụng vừa đủ dung dịch HCl cần V lít dung 

dịch HCl 2M. Giá trị của V là: 

     A. 500 ml.      B. 800 ml      C. 200ml      D. 400 ml 
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Câu 26. Cho dãy các chất: (1) phenyl axetat, (2) tripanmitin, (3) Benzyl fomat, (4) axit glutamic, 

(5) Ala-Gly, (6) Glu-Val. Số chất tác dụng với NaOH dư trong dung dịch theo tỉ lệ mol tương 

ứng 1 : 2 là 

     A. 5.      B. 4.      C. 3.      D. 2. 

Câu 27. Hòa tan 3,28 gam hỗn hợp muối MgCl2 và Cu(NO3)2 vào nước được dung dịch A. 

Nhúng vào dung dịch A một thanh sắt. Sau một khoảng thời gian lấy thanh sắt ra cân lại thấy 

tăng thêm 0,8 gam. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Giá trị m là: 

     A. 1,49 gam.      B. 4,24 gam      C. 2,48 gam.      D. 4,13 gam. 

Câu 28. Đun nóng m gam hỗn hợp gồm a mol tetrapeptit mạch hở X và 2a mol tripeptit mạch 

hở Y với 600 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ). Sau khi các phản ứng kết thúc, cô cạn dung dịch 

thu được 72,48 gam muối khan của các amino axit đều có một nhóm –COOH và một nhóm –

NH2 trong phân tử. Giá trị của m là: 

     A. 54,30.      B. 51,72.      C. 66,00.      D. 44,48. 

Câu 29. Cho m gam bột Mg và 0,27 gam bột Al vào 200 ml dung dịch hỗn hợp Fe2(SO4)3 0,1M 

và Cu(NO3)2 0,2M đến phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X và chất rắn Y. Cho Y vào 

dung dịch HCl không thấy khí thoát ra. Giá trị lớn nhất có thể của m là 

     A. 1,44 gam.      B. 0,96 gam.      C. 1,08 gam.      D. 1,20 gam. 

Câu 30. Cho các phát biểu sau:   

(a) Để khử mùi tanh của cá người ta có thể dùng nước vôi trong.  

(b) Lực bazơ của các amin luôn lớn hơn amoniac.  

(c) Lys làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ.  

(d) Phân tử Gly-Ala-Val có 6 nguyên tử oxi.  

(e) Poli(vinyl clorua) được dùng làm vật liệu dẫn điện, ống dẫn nước… 

(f)  Cao su buna-S thuộc loại cao su thiên nhiên.  

 Số phát biểu sai là 

     A. 4.      B. 5.      C. 6.      D. 3. 

----HẾT--- 

 

 


